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	Phụ lục II

BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, 
CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	1
	2
	3
	1
	2
	3

	A
	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	881.338
	B
	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG 
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	881.338

	I
	Nguồn thu bổ sung trong cân đối
	475.520
	I
	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - Trong  cân đối 
	475.520

	1
	Từ nguồn ngân sách Trung ương
	185.378
	1
	Bổ sung dự toán chi từ nguồn ngân sách trung ương
	185.378

	a
	Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia
	110.518
	a
	Bổ sung dự toán chi từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia
	110.518

	a.1
	Nguồn vốn đầu tư XDCB
	24.191
	a.1
	Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản
	24.191

	-
	Chương trình MTQG y tế
	4.587
	-
	Mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế Bệnh viện Da liễu Đồng Nai
	4.587

	-
	Chương trình MTQG văn hóa
	1.840
	-
	Di tích mộ Cự Thạch Hàng Gòn
	1.840

	-
	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS
	2.764
	-
	Mua sắm bổ sung trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
	2.764

	-
	Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường
	15.000
	-
	Tiểu dự án Trạm xử lý nước thải và tuyến thu gom nước thải thuộc Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Biên Hòa GĐ 01
	15.000

	a.2
	Nguồn vốn thường xuyên
	86.327
	a.2
	Bổ sung dự toán chi thường xuyên
	86.327

	-
	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề
	20.620
	-
	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề
	20.620

	-
	 Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn
	840
	-
	 Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn
	840

	-
	Chương trình MTQG y tế
	10.749
	-
	Chương trình MTQG y tế
	10.749

	-
	Chương trình MTQG dân số, KHHGĐ
	9.623
	-
	Chương trình MTQG dân số, KHHGĐ
	9.623

	-
	Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm
	2.129
	-
	Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm
	2.129

	-
	Chương trình MTQG văn hóa
	3.850
	-
	Chương trình MTQG văn hóa
	3.850

	-
	Chương trình MTQG giáo dục đào tạo
	26.440
	-
	Chương trình MTQG giáo dục đào tạo
	26.440

	-
	Chương trình MTQG phòng chống ma túy
	4.066
	-
	Chương trình MTQG phòng chống ma túy
	4.066

	-
	Chương trình MTQG phòng chống tội phạm
	960
	-
	Chương trình MTQG phòng chống tội phạm
	960

	-
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	4.110
	-
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	4.110

	-
	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS
	2.640
	-
	Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS
	2.640

	-
	Chương trình MTQG đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa
	300
	-
	Chương trình MTQG đưa thông tin về miền núi, vùng sâu, vùng xa
	300

	b
	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 
	68.860
	b
	Bổ sung dự toán chi từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu
	68.860

	*
	Nguồn vốn thường xuyên
	68.860
	-
	Bổ sung dự toán chi thường xuyên
	68.860

	-
	Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới
	360
	+
	Khối tỉnh
	35.960

	-
	Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động
	890
	+
	Khối huyện
	32.900

	-
	Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên
	180
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú
	1.130
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ
	5.420
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã
	980
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư
	1.700
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật
	495
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương
	110
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ
	1.200
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 03 - 05 tuổi
	4.491
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ KP Luật Người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH
	32.900
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP
	18.288
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý I/2013
	358
	 
	 
	 

	-
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện Quý II/2013
	357
	 
	 
	 

	c
	Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ
	6.000
	c
	Bổ sung dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ
	6.000

	2
	Từ nguồn ngân sách địa phương (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)
	290.142
	2
	Bổ sung dự toán chi từ nguồn ngân sách địa phương (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012) 
	290.142

	-
	Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán 
	11.405
	a
	 Khối tỉnh 
	216.544

	-
	Nguồn tăng thu năm 2012
	151.872
	-
	 Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển 
	179.157

	-
	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung)
	17.532
	+
	 Bổ sung dự toán chi đầu tư các dự án sau quyết toán  
	17.532

	-
	Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng 
	6.021
	+
	 Bổ sung dự toán chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 
	100.000

	-
	Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức
	2.767
	+
	 Bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 
	41.689

	-
	Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ 
	100.000
	+
	 Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển một số dự án khác 
	19.936

	-
	Nguồn khác
	545
	-
	 Bổ sung dự toán chi thường xuyên 
	37.387

	 
	 
	 
	b
	 Khối huyện 
	73.598

	 
	 
	 
	-
	 Bổ sung dự toán chi thường xuyên 
	73.598

	 
	Cân đối thu - chi trong cân đối
	0
	 
	 
	 

	II
	Từ nguồn ngân sách địa phương ngoài cân đối (kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)
	405.818
	II
	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương - Ngoài cân đối 
	405.818

	-
	Nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2012
	205.818
	-
	Bổ sung dự toán chi đầu tư từ nguồn kết dư xổ số kiến thiết năm 2012
	205.818

	+
	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 
	8.636
	-
	Bổ sung dự toán chi đầu tư từ nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013
	200.000

	+
	Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2012
	197.182
	 
	 
	 

	-
	Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013
	200.000
	 
	 
	 

	 
	Cân đối thu - chi ngoài cân đối
	0
	 
	 
	 

	C
	CÂN ĐỐI THU - CHI (A - B)
	0
	 
	 
	 


